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 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
    PHÒNG KẾ HOẠCH ĐT - KHẢO THÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                   Số: 282/ĐHKT-KHĐTKT                            TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 8 năm 2021 
   
         
                Kính gửi: Các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn và Bộ môn 

       
           Căn cứ theo chỉ đạo của Ban Giám hiệu về việc điều chỉnh lại lịch học các học phần Giáo 

dục thể chất (GDTC) trong học kỳ cuối năm 2021, Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí trân 

trọng gửi đến các Khoa đào tạo, Ban chuyên môn và Bộ môn Thời khóa biểu dự kiến của các 

học phần GDTC  dành cho sinh viên hệ đại học chính quy trong học kỳ cuối năm 2021. 

 

         Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính đề nghị các Khoa, Ban, Bộ môn phân công giảng 

viên và gửi thông tin về Phòng trước ngày 14/08/2021.   

 

         Do tình hình dịch Covid vẫn đang diễn biến phức tạp, việc giảng dạy các lớp học 

phần trong thời khóa biểu này sẽ được thực hiện theo Thông báo 1370/TB-ĐHKT-

KHĐTKT ngày 02/08/2021 cho đến khi có thông báo mới. Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin 

vui lòng liên hệ về Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí.  

 

         Trân trọng,   

 
Nơi nhận:     
- Như trên;  KT.TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 
- P. ĐT, P. TCKT; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  
- P. TTPC; P. CSVC; 
- Website P. KHĐTKT;                                                              (Đã ký) 
- Lưu: VT, KHĐTKT.   

                                                                           ThS. Võ Thị Tâm          
 

 
ĐỊA CHỈ CÁC GIẢNG ĐƯỜNG BỐ TRÍ CHO CÁC LỚP GDTC HỆ ĐHCQ 

 
    - HP GDTC…    – Học tại cơ sở TDTT Quận 8, 144 Phạm Đức Sơn, P.16, Q.8  
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THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HP GDTC HỆ ĐHCQ (Dự kiến) 
(Dành cho sinh viên Khóa 44) 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/E

N 
TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400173 50 GDTC1_BB_0
1(CT44) 

2 3 09g15 - 11g30  23/08/21 - 20/09/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400174 50 GDTC1_BB_0
2(CT44) 

3 3 13g00 - 15g15  24/08/21 - 21/09/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400175 50 GDTC1_BB_0
3(CT44) 

4 3 09g15 - 11g30  25/08/21 - 22/09/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400176 50 GDTC1_BB_0
4(CT44) 

5 3 13g00 - 15g15  26/08/21 - 23/09/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400177 50 GDTC1_BB_0
5(CT44) 

6 3 09g15 - 11g30  27/08/21 - 24/09/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400178 50 GDTC1_BB_0
6(CT44) 

7 3 13g00 - 15g15  28/08/21 - 25/09/21  

GDTC1 - Bóng chuyền CB  1 21C1PHY51400238 50 GDTC1_BC_0
1(CT44) 

2 3 09g15 - 11g30  23/08/21 - 20/09/21  

GDTC1 - Bóng chuyền CB  1 21C1PHY51400239 50 GDTC1_BC_0
2(CT44) 

3 3 13g00 - 15g15  24/08/21 - 21/09/21  

GDTC1 - Bóng chuyền CB  1 21C1PHY51400240 50 GDTC1_BC_0
3(CT44) 

6 3 09g15 - 11g30  27/08/21 - 24/09/21  

GDTC1 - Bóng chuyền CB  1 21C1PHY51400241 50 GDTC1_BC_0
4(CT44) 

7 3 13g00 - 15g15  28/08/21 - 25/09/21  

GDTC1 - Bóng rổ CB  1 21C1PHY51400405 50 GDTC1_BR_0
1(CT44) 

3 3 09g15 - 11g30  24/08/21 - 21/09/21  

GDTC1 - Bóng đá CB  1 21C1PHY51400305 50 GDTC1_BD_0
1(CT44) 

2 3 13g00 - 15g15  23/08/21 - 20/09/21  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 21C1PHY51400505 50 GDTC1_CL_0
1(CT44) 

4 3 13g00 - 15g15  25/08/21 - 22/09/21  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 21C1PHY51400506 50 GDTC1_CL_0
2(CT44) 

5 3 09g15 - 11g30  26/08/21 - 23/09/21  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 21C1PHY51400605 50 GDTC1_VT_0
1(CT44) 

6 3 13g00 - 15g15  27/08/21 - 24/09/21  
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TÊN HỌC PHẦN VN/E
N 

TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007157 50 GDTC2_BB_0
1(CT44) 

2 3 07g00 - 09g15  23/08/21 - 20/09/21  
4 3 07g00 - 09g15  25/08/21 - 22/09/21 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007158 50 GDTC2_BB_0
2(CT44) 

3 3 07g00 - 09g15  24/08/21 - 21/09/21  
5 3 15g15 - 17g30  26/08/21 - 23/09/21 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007159 50 GDTC2_BB_0
3(CT44) 

4 3 15g15 - 17g30  25/08/21 - 22/09/21  
6 3 07g00 - 09g15  27/08/21 - 24/09/21 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007160 50 GDTC2_BB_0
4(CT44) 

5 3 07g00 - 09g15  26/08/21 - 23/09/21  
7 3 15g15 - 17g30  28/08/21 - 25/09/21 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007161 50 GDTC2_BB_0
5(CT44) 

2 3 15g15 - 17g30  23/08/21 - 20/09/21  
6 3 15g15 - 17g30  27/08/21 - 24/09/21 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007162 50 GDTC2_BB_0
6(CT44) 

3 3 15g15 - 17g30  24/08/21 - 21/09/21  
7 3 07g00 - 09g15  28/08/21 - 25/09/21 

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY514008103 50 GDTC2_BC_0
1(CT44) 

2 3 07g00 - 09g15  23/08/21 - 20/09/21  
4 3 07g00 - 09g15  25/08/21 - 22/09/21 

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY514008104 50 GDTC2_BC_0
2(CT44) 

3 3 07g00 - 09g15  24/08/21 - 21/09/21  
5 3 15g15 - 17g30  26/08/21 - 23/09/21 

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY514008105 50 GDTC2_BC_0
3(CT44) 

4 3 15g15 - 17g30  25/08/21 - 22/09/21  
6 3 07g00 - 09g15  27/08/21 - 24/09/21 

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY514008106 50 GDTC2_BC_0
4(CT44) 

5 3 07g00 - 09g15  26/08/21 - 23/09/21  
7 3 15g15 - 17g30  28/08/21 - 25/09/21 

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 21C1PHY51401025 50 GDTC2_BR_0
1(CT44) 

3 3 15g15 - 17g30  24/08/21 - 21/09/21  
7 3 07g00 - 09g15  28/08/21 - 25/09/21 

GDTC2 - Bóng đá NC  2 21C1PHY51400929 50 GDTC2_BD_0
1(CT44) 

2 3 15g15 - 17g30  23/08/21 - 20/09/21  
6 3 15g15 - 17g30  27/08/21 - 24/09/21 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 21C1PHY51401129 50 GDTC2_CL_0
1(CT44) 

2 3 07g00 - 09g15  23/08/21 - 20/09/21  
4 3 07g00 - 09g15  25/08/21 - 22/09/21 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 21C1PHY51401130 50 GDTC2_CL_0
2(CT44) 

3 3 07g00 - 09g15  24/08/21 - 21/09/21  
5 3 15g15 - 17g30  26/08/21 - 23/09/21 

GDTC2 - Võ thuật NC  2 21C1PHY51401225 50 GDTC2_VT_0
1(CT44) 

4 3 15g15 - 17g30  25/08/21 - 22/09/21  
6 3 07g00 - 09g15  27/08/21 - 24/09/21 
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THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HP GDTC2 HỆ ĐHCQ (Dự kiến) 
(Dành cho sinh viên khóa 45, 46 CT đại trà) 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/E

N 
TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007100 50 GDTC2_BB_0
4(N) 

2 3 09g15 - 11g30  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007101 50 GDTC2_BB_0
5(N) 

2 3 09g15 - 11g30  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007102 50 GDTC2_BB_0
6(N) 

2 3 13g00 - 15g15  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007103 50 GDTC2_BB_0
7(N) 

2 3 13g00 - 15g15  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007104 50 GDTC2_BB_0
8(N) 

2 3 13g00 - 15g15  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007105 50 GDTC2_BB_0
9(N) 

2 3 13g00 - 15g15  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007106 50 GDTC2_BB_1
0(N) 

2 3 15g15 - 17g30  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007107 50 GDTC2_BB_1
1(N) 

3 3 07g00 - 09g15  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007108 50 GDTC2_BB_1
2(N) 

3 3 09g15 - 11g30  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007109 50 GDTC2_BB_1
3(N) 

3 3 09g15 - 11g30  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007110 50 GDTC2_BB_1
4(N) 

3 3 09g15 - 11g30  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007111 50 GDTC2_BB_1
5(N) 

3 3 09g15 - 11g30  28/09/21 - 30/11/21  
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TÊN HỌC PHẦN VN/E

N 
TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007112 50 GDTC2_BB_1
6(N) 

3 3 13g00 - 15g15  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007113 50 GDTC2_BB_1
7(N) 

3 3 13g00 - 15g15  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007114 50 GDTC2_BB_1
8(N) 

3 3 13g00 - 15g15  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007115 50 GDTC2_BB_1
9(N) 

3 3 13g00 - 15g15  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007116 50 GDTC2_BB_2
0(N) 

3 3 15g15 - 17g30  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007117 50 GDTC2_BB_2
1(N) 

4 3 07g00 - 09g15  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007118 50 GDTC2_BB_2
2(N) 

4 3 09g15 - 11g30  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007119 50 GDTC2_BB_2
3(N) 

4 3 09g15 - 11g30  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007120 50 GDTC2_BB_2
4(N) 

4 3 09g15 - 11g30  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007121 50 GDTC2_BB_2
5(N) 

4 3 09g15 - 11g30  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007122 50 GDTC2_BB_2
6(N) 

4 3 13g00 - 15g15  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007123 50 GDTC2_BB_2
7(N) 

4 3 13g00 - 15g15  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007124 50 GDTC2_BB_2
8(N) 

4 3 13g00 - 15g15  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007125 50 GDTC2_BB_2
9(N) 

4 3 13g00 - 15g15  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007126 50 GDTC2_BB_3
0(N) 

4 3 15g15 - 17g30  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007127 50 GDTC2_BB_3
1(N) 

5 3 07g00 - 09g15  30/09/21 - 02/12/21  
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TÊN HỌC PHẦN VN/E
N 

TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007128 50 GDTC2_BB_3
2(N) 

5 3 09g15 - 11g30  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007129 50 GDTC2_BB_3
3(N) 

5 3 09g15 - 11g30  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007130 50 GDTC2_BB_3
4(N) 

5 3 09g15 - 11g30  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007131 50 GDTC2_BB_3
5(N) 

5 3 09g15 - 11g30  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007132 50 GDTC2_BB_3
6(N) 

5 3 13g00 - 15g15  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007133 50 GDTC2_BB_3
7(N) 

5 3 13g00 - 15g15  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007134 50 GDTC2_BB_3
8(N) 

5 3 13g00 - 15g15  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007135 50 GDTC2_BB_3
9(N) 

5 3 13g00 - 15g15  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007136 50 GDTC2_BB_4
0(N) 

5 3 15g15 - 17g30  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007137 50 GDTC2_BB_4
1(N) 

6 3 07g00 - 09g15  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007138 50 GDTC2_BB_4
2(N) 

6 3 09g15 - 11g30  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007139 50 GDTC2_BB_4
3(N) 

6 3 09g15 - 11g30  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007140 50 GDTC2_BB_4
4(N) 

6 3 09g15 - 11g30  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007141 50 GDTC2_BB_4
5(N) 

6 3 09g15 - 11g30  01/10/21 - 03/12/21  
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TÊN HỌC PHẦN VN/E
N 

TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007142 50 GDTC2_BB_4
6(N) 

6 3 13g00 - 15g15  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007143 50 GDTC2_BB_4
7(N) 

6 3 13g00 - 15g15  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007144 50 GDTC2_BB_4
8(N) 

6 3 13g00 - 15g15  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007145 50 GDTC2_BB_4
9(N) 

6 3 13g00 - 15g15  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007146 50 GDTC2_BB_5
0(N) 

6 3 15g15 - 17g30  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007147 50 GDTC2_BB_5
1(N) 

7 3 07g00 - 09g15  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007148 50 GDTC2_BB_5
2(N) 

7 3 09g15 - 11g30  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007149 50 GDTC2_BB_5
3(N) 

7 3 09g15 - 11g30  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007150 50 GDTC2_BB_5
4(N) 

7 3 09g15 - 11g30  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007151 50 GDTC2_BB_5
5(N) 

7 3 09g15 - 11g30  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007152 50 GDTC2_BB_5
6(N) 

7 3 13g00 - 15g15  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007153 50 GDTC2_BB_5
7(N) 

7 3 13g00 - 15g15  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007154 50 GDTC2_BB_5
8(N) 

7 3 13g00 - 15g15  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007155 50 GDTC2_BB_5
9(N) 

7 3 13g00 - 15g15  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY514007156 50 GDTC2_BB_6
0(N) 

7 3 15g15 - 17g30  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY51400797 50 GDTC2_BB_0
1(N) 

2 3 07g00 - 09g15  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY51400798 50 GDTC2_BB_0
2(N) 

2 3 09g15 - 11g30  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 21C1PHY51400799 50 GDTC2_BB_0
3(N) 

2 3 09g15 - 11g30  27/09/21 - 29/11/21  
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TÊN HỌC PHẦN VN/E
N 

TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY514008100 50 GDTC2_BC_4
0(N) 

7 3 13g00 - 15g15  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY514008101 50 GDTC2_BC_4
1(N) 

7 3 13g00 - 15g15  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY514008102 50 GDTC2_BC_4
2(N) 

7 3 15g15 - 17g30  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400861 50 GDTC2_BC_0
1(N) 

2 3 07g00 - 09g15  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400862 50 GDTC2_BC_0
2(N) 

2 3 07g00 - 09g15  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400863 50 GDTC2_BC_0
3(N) 

2 3 09g15 - 11g30  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400864 50 GDTC2_BC_0
4(N) 

2 3 09g15 - 11g30  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400865 50 GDTC2_BC_0
5(N) 

2 3 13g00 - 15g15  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400866 50 GDTC2_BC_0
6(N) 

2 3 13g00 - 15g15  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400867 50 GDTC2_BC_0
7(N) 

2 3 15g15 - 17g30  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400868 50 GDTC2_BC_0
8(N) 

3 3 07g00 - 09g15  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400869 50 GDTC2_BC_0
9(N) 

3 3 07g00 - 09g15  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400870 50 GDTC2_BC_1
0(N) 

3 3 09g15 - 11g30  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400871 50 GDTC2_BC_1
1(N) 

3 3 09g15 - 11g30  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400872 50 GDTC2_BC_1
2(N) 

3 3 13g00 - 15g15  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400873 50 GDTC2_BC_1
3(N) 

3 3 13g00 - 15g15  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400874 50 GDTC2_BC_1
4(N) 

3 3 15g15 - 17g30  28/09/21 - 30/11/21  
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TÊN HỌC PHẦN VN/E
N 

TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400875 50 GDTC2_BC_1
5(N) 

4 3 07g00 - 09g15  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400876 50 GDTC2_BC_1
6(N) 

4 3 09g15 - 11g30  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400877 50 GDTC2_BC_1
7(N) 

4 3 09g15 - 11g30  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400878 50 GDTC2_BC_1
8(N) 

4 3 09g15 - 11g30  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400879 50 GDTC2_BC_1
9(N) 

4 3 13g00 - 15g15  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400880 50 GDTC2_BC_2
0(N) 

4 3 13g00 - 15g15  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400881 50 GDTC2_BC_2
1(N) 

4 3 15g15 - 17g30  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400882 50 GDTC2_BC_2
2(N) 

5 3 07g00 - 09g15  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400883 50 GDTC2_BC_2
3(N) 

5 3 07g00 - 09g15  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400884 50 GDTC2_BC_2
4(N) 

5 3 09g15 - 11g30  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400885 50 GDTC2_BC_2
5(N) 

5 3 09g15 - 11g30  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400886 50 GDTC2_BC_2
6(N) 

5 3 13g00 - 15g15  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400887 50 GDTC2_BC_2
7(N) 

5 3 13g00 - 15g15  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400888 50 GDTC2_BC_2
8(N) 

5 3 15g15 - 17g30  30/09/21 - 02/12/21  
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TÊN HỌC PHẦN VN/E
N 

TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400889 50 GDTC2_BC_2
9(N) 

6 3 07g00 - 09g15  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400890 50 GDTC2_BC_3
0(N) 

6 3 07g00 - 09g15  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400891 50 GDTC2_BC_3
1(N) 

6 3 09g15 - 11g30  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400892 50 GDTC2_BC_3
2(N) 

6 3 09g15 - 11g30  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400893 50 GDTC2_BC_3
3(N) 

6 3 13g00 - 15g15  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400894 50 GDTC2_BC_3
4(N) 

6 3 13g00 - 15g15  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400895 50 GDTC2_BC_3
5(N) 

6 3 15g15 - 17g30  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400896 50 GDTC2_BC_3
6(N) 

7 3 07g00 - 09g15  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400897 50 GDTC2_BC_3
7(N) 

7 3 07g00 - 09g15  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400898 50 GDTC2_BC_3
8(N) 

7 3 09g15 - 11g30  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng chuyền NC  2 21C1PHY51400899 50 GDTC2_BC_3
9(N) 

7 3 09g15 - 11g30  02/10/21 - 04/12/21  
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TÊN HỌC PHẦN VN/E
N 

TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 21C1PHY51401013 50 GDTC2_BR_0
1(N) 

2 3 09g15 - 11g30  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 21C1PHY51401014 50 GDTC2_BR_0
2(N) 

2 3 13g00 - 15g15  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 21C1PHY51401015 50 GDTC2_BR_0
3(N) 

3 3 09g15 - 11g30  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 21C1PHY51401016 50 GDTC2_BR_0
4(N) 

3 3 13g00 - 15g15  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 21C1PHY51401017 50 GDTC2_BR_0
5(N) 

4 3 09g15 - 11g30  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 21C1PHY51401018 50 GDTC2_BR_0
6(N) 

4 3 13g00 - 15g15  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 21C1PHY51401019 50 GDTC2_BR_0
7(N) 

5 3 09g15 - 11g30  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 21C1PHY51401020 50 GDTC2_BR_0
8(N) 

5 3 13g00 - 15g15  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 21C1PHY51401021 50 GDTC2_BR_0
9(N) 

6 3 09g15 - 11g30  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 21C1PHY51401022 50 GDTC2_BR_1
0(N) 

6 3 13g00 - 15g15  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 21C1PHY51401023 50 GDTC2_BR_1
1(N) 

7 3 09g15 - 11g30  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 21C1PHY51401024 50 GDTC2_BR_1
2(N) 

7 3 13g00 - 15g15  02/10/21 - 04/12/21  
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TÊN HỌC PHẦN VN/E
N 

TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng đá NC  2 21C1PHY51400915 50 GDTC2_BD_0
1(N) 

2 3 09g15 - 11g30  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 21C1PHY51400916 50 GDTC2_BD_0
2(N) 

2 3 15g15 - 17g30  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 21C1PHY51400917 50 GDTC2_BD_0
3(N) 

3 3 07g00 - 09g15  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 21C1PHY51400918 50 GDTC2_BD_0
4(N) 

3 3 09g15 - 11g30  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 21C1PHY51400919 50 GDTC2_BD_0
5(N) 

3 3 15g15 - 17g30  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 21C1PHY51400920 50 GDTC2_BD_0
6(N) 

4 3 07g00 - 09g15  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 21C1PHY51400921 50 GDTC2_BD_0
7(N) 

4 3 15g15 - 17g30  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 21C1PHY51400922 50 GDTC2_BD_0
8(N) 

5 3 09g15 - 11g30  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 21C1PHY51400923 50 GDTC2_BD_0
9(N) 

5 3 15g15 - 17g30  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 21C1PHY51400924 50 GDTC2_BD_1
0(N) 

6 3 07g00 - 09g15  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 21C1PHY51400925 50 GDTC2_BD_1
1(N) 

6 3 15g15 - 17g30  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 21C1PHY51400926 50 GDTC2_BD_1
2(N) 

7 3 07g00 - 09g15  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 21C1PHY51400927 50 GDTC2_BD_1
3(N) 

7 3 09g15 - 11g30  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Bóng đá NC  2 21C1PHY51400928 50 GDTC2_BD_1
4(N) 

7 3 15g15 - 17g30  02/10/21 - 04/12/21  
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TÊN HỌC PHẦN VN/E
N 

TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 21C1PHY51401115 50 GDTC2_CL_0
1(N) 

2 3 07g00 - 09g15  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 21C1PHY51401116 50 GDTC2_CL_0
2(N) 

2 3 15g15 - 17g30  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 21C1PHY51401117 50 GDTC2_CL_0
3(N) 

3 3 07g00 - 09g15  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 21C1PHY51401118 50 GDTC2_CL_0
4(N) 

3 3 09g15 - 11g30  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 21C1PHY51401119 50 GDTC2_CL_0
5(N) 

3 3 15g15 - 17g30  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 21C1PHY51401120 50 GDTC2_CL_0
6(N) 

4 3 09g15 - 11g30  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 21C1PHY51401121 50 GDTC2_CL_0
7(N) 

4 3 13g00 - 15g15  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 21C1PHY51401122 50 GDTC2_CL_0
8(N) 

4 3 15g15 - 17g30  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 21C1PHY51401123 50 GDTC2_CL_0
9(N) 

5 3 07g00 - 09g15  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 21C1PHY51401124 50 GDTC2_CL_1
0(N) 

5 3 15g15 - 17g30  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 21C1PHY51401125 50 GDTC2_CL_1
1(N) 

6 3 07g00 - 09g15  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 21C1PHY51401126 50 GDTC2_CL_1
2(N) 

6 3 15g15 - 17g30  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 21C1PHY51401127 50 GDTC2_CL_1
3(N) 

7 3 09g15 - 11g30  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Cầu lông NC  2 21C1PHY51401128 50 GDTC2_CL_1
4(N) 

7 3 15g15 - 17g30  02/10/21 - 04/12/21  
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TÊN HỌC PHẦN VN/E
N 

TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Võ thuật NC  2 21C1PHY51401213 50 GDTC2_VT_0
1(N) 

2 3 09g15 - 11g30  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 21C1PHY51401214 50 GDTC2_VT_0
2(N) 

2 3 13g00 - 15g15  27/09/21 - 29/11/21  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 21C1PHY51401215 50 GDTC2_VT_0
3(N) 

3 3 09g15 - 11g30  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 21C1PHY51401216 50 GDTC2_VT_0
4(N) 

3 3 13g00 - 15g15  28/09/21 - 30/11/21  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 21C1PHY51401217 50 GDTC2_VT_0
5(N) 

4 3 09g15 - 11g30  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 21C1PHY51401218 50 GDTC2_VT_0
6(N) 

4 3 13g00 - 15g15  29/09/21 - 01/12/21  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 21C1PHY51401219 50 GDTC2_VT_0
7(N) 

5 3 09g15 - 11g30  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 21C1PHY51401220 50 GDTC2_VT_0
8(N) 

5 3 13g00 - 15g15  30/09/21 - 02/12/21  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 21C1PHY51401221 50 GDTC2_VT_0
9(N) 

6 3 09g15 - 11g30  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 21C1PHY51401222 50 GDTC2_VT_1
0(N) 

6 3 13g00 - 15g15  01/10/21 - 03/12/21  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 21C1PHY51401223 50 GDTC2_VT_1
1(N) 

7 3 09g15 - 11g30  02/10/21 - 04/12/21  

GDTC2 - Võ thuật NC  2 21C1PHY51401224 50 GDTC2_VT_1
2(N) 

7 3 13g00 - 15g15  02/10/21 - 04/12/21  
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THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP HP GDTC1 HỆ ĐHCQ (Dự kiến) 
(Dành cho sinh viên khóa 46 CT CLC) 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/E

N 
TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400144 50 GDTC1_BB_
CLC_01(N) 

2 3 07g00 - 09g15  25/10/21 - 22/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400145 50 GDTC1_BB_
CLC_02(N) 

2 3 07g00 - 09g15  25/10/21 - 22/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400146 50 GDTC1_BB_
CLC_03(N) 

2 3 07g00 - 09g15  25/10/21 - 22/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400147 50 GDTC1_BB_
CLC_04(N) 

2 3 15g15 - 17g30  25/10/21 - 22/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400148 50 GDTC1_BB_
CLC_05(N) 

2 3 15g15 - 17g30  25/10/21 - 22/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400149 50 GDTC1_BB_
CLC_06(N) 

2 3 15g15 - 17g30  25/10/21 - 22/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400150 50 GDTC1_BB_
CLC_07(N) 

3 3 07g00 - 09g15  26/10/21 - 23/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400151 50 GDTC1_BB_
CLC_08(N) 

3 3 07g00 - 09g15  26/10/21 - 23/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400152 50 GDTC1_BB_
CLC_09(N) 

3 3 15g15 - 17g30  26/10/21 - 23/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400153 50 GDTC1_BB_
CLC_10(N) 

3 3 15g15 - 17g30  26/10/21 - 23/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400154 50 GDTC1_BB_
CLC_11(N) 

4 3 07g00 - 09g15  27/10/21 - 24/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400155 50 GDTC1_BB_
CLC_12(N) 

4 3 07g00 - 09g15  27/10/21 - 24/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400156 50 GDTC1_BB_
CLC_13(N) 

4 3 15g15 - 17g30  27/10/21 - 24/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400157 50 GDTC1_BB_
CLC_14(N) 

4 3 15g15 - 17g30  27/10/21 - 24/11/21  
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TÊN HỌC PHẦN VN/E
N 

TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400158 50 GDTC1_BB_
CLC_15(N) 

5 3 07g00 - 09g15  28/10/21 - 25/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400159 50 GDTC1_BB_
CLC_16(N) 

5 3 07g00 - 09g15  28/10/21 - 25/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400160 50 GDTC1_BB_
CLC_17(N) 

5 3 07g00 - 09g15  28/10/21 - 25/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400161 50 GDTC1_BB_
CLC_18(N) 

5 3 15g15 - 17g30  28/10/21 - 25/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400162 50 GDTC1_BB_
CLC_19(N) 

5 3 15g15 - 17g30  28/10/21 - 25/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400163 50 GDTC1_BB_
CLC_20(N) 

6 3 07g00 - 09g15  29/10/21 - 03/12/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400164 50 GDTC1_BB_
CLC_21(N) 

6 3 07g00 - 09g15  29/10/21 - 03/12/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400165 50 GDTC1_BB_
CLC_22(N) 

6 3 15g15 - 17g30  29/10/21 - 03/12/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400166 50 GDTC1_BB_
CLC_23(N) 

6 3 15g15 - 17g30  29/10/21 - 03/12/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400167 50 GDTC1_BB_
CLC_24(N) 

7 3 07g00 - 09g15  30/10/21 - 27/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400168 50 GDTC1_BB_
CLC_25(N) 

7 3 07g00 - 09g15  30/10/21 - 27/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400169 50 GDTC1_BB_
CLC_26(N) 

7 3 07g00 - 09g15  30/10/21 - 27/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400170 50 GDTC1_BB_
CLC_27(N) 

7 3 15g15 - 17g30  30/10/21 - 27/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400171 50 GDTC1_BB_
CLC_28(N) 

7 3 15g15 - 17g30  30/10/21 - 27/11/21  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 21C1PHY51400172 50 GDTC1_BB_
CLC_29(N) 

7 3 15g15 - 17g30  30/10/21 - 27/11/21  
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TÊN HỌC PHẦN VN/E
N 

TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Bóng chuyền CB  1 21C1PHY51400224 50 GDTC1_BC_
CLC_01(N) 

2 3 07g00 - 09g15  25/10/21 - 22/11/21  

GDTC1 - Bóng chuyền CB  1 21C1PHY51400225 50 GDTC1_BC_
CLC_02(N) 

2 3 15g15 - 17g30  25/10/21 - 22/11/21  

GDTC1 - Bóng chuyền CB  1 21C1PHY51400226 50 GDTC1_BC_
CLC_03(N) 

3 3 07g00 - 09g15  26/10/21 - 23/11/21  

GDTC1 - Bóng chuyền CB  1 21C1PHY51400227 50 GDTC1_BC_
CLC_04(N) 

3 3 15g15 - 17g30  26/10/21 - 23/11/21  

GDTC1 - Bóng chuyền CB  1 21C1PHY51400228 50 GDTC1_BC_
CLC_05(N) 

4 3 07g00 - 09g15  27/10/21 - 24/11/21  

GDTC1 - Bóng chuyền CB  1 21C1PHY51400229 50 GDTC1_BC_
CLC_06(N) 

4 3 07g00 - 09g15  27/10/21 - 24/11/21  

GDTC1 - Bóng chuyền CB  1 21C1PHY51400230 50 GDTC1_BC_
CLC_07(N) 

4 3 15g15 - 17g30  27/10/21 - 24/11/21  

GDTC1 - Bóng chuyền CB  1 21C1PHY51400231 50 GDTC1_BC_
CLC_08(N) 

4 3 15g15 - 17g30  27/10/21 - 24/11/21  

GDTC1 - Bóng chuyền CB  1 21C1PHY51400232 50 GDTC1_BC_
CLC_09(N) 

5 3 07g00 - 09g15  28/10/21 - 25/11/21  

GDTC1 - Bóng chuyền CB  1 21C1PHY51400233 50 GDTC1_BC_
CLC_10(N) 

5 3 15g15 - 17g30  28/10/21 - 25/11/21  

GDTC1 - Bóng chuyền CB  1 21C1PHY51400234 50 GDTC1_BC_
CLC_11(N) 

6 3 07g00 - 09g15  29/10/21 - 03/12/21  

GDTC1 - Bóng chuyền CB  1 21C1PHY51400235 50 GDTC1_BC_
CLC_12(N) 

6 3 15g15 - 17g30  29/10/21 - 03/12/21  

GDTC1 - Bóng chuyền CB  1 21C1PHY51400236 50 GDTC1_BC_
CLC_13(N) 

7 3 07g00 - 09g15  30/10/21 - 27/11/21  

GDTC1 - Bóng chuyền CB  1 21C1PHY51400237 50 GDTC1_BC_
CLC_14(N) 

7 3 15g15 - 17g30  30/10/21 - 27/11/21  
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TÊN HỌC PHẦN VN/E
N 

TC MÃ LHP SLDK LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Bóng rổ CB  1 21C1PHY51400403 50 GDTC1_BR_
CLC_01(N) 

2 3 15g15 - 17g30  25/10/21 - 22/11/21  

GDTC1 - Bóng rổ CB  1 21C1PHY51400404 50 GDTC1_BR_
CLC_02(N) 

5 3 15g15 - 17g30  28/10/21 - 25/11/21  

GDTC1 - Bóng đá CB  1 21C1PHY51400303 50 GDTC1_BD_
CLC_01(N) 

2 3 07g00 - 09g15  25/10/21 - 22/11/21  

GDTC1 - Bóng đá CB  1 21C1PHY51400304 50 GDTC1_BD_
CLC_02(N) 

5 3 07g00 - 09g15  28/10/21 - 25/11/21  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 21C1PHY51400503 50 GDTC1_CL_
CLC_01(N) 

4 3 07g00 - 09g15  27/10/21 - 24/11/21  

GDTC1 - Cầu lông CB  1 21C1PHY51400504 50 GDTC1_CL_
CLC_02(N) 

7 3 07g00 - 09g15  30/10/21 - 27/11/21  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 21C1PHY51400603 50 GDTC1_VT_
CLC_01(N) 

4 3 15g15 - 17g30  27/10/21 - 24/11/21  

GDTC1 - Võ thuật CB  1 21C1PHY51400604 50 GDTC1_VT_
CLC_02(N) 

7 3 15g15 - 17g30  30/10/21 - 27/11/21  

 
 
 
 

 
 
 
 

 


